
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH LÕ BÖN

SỐ 283, TỈNH LỘ 7, ẤP 

BÌNH THƢỢNG 2, XÃ 

THÁI MỸ

HUYỆN 

CỦ CHI

SẢN XUẤT 

BÖN TƢƠI

công 

thƣơng

2 HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH PHƢỚC THỊNH

SỐ 268, TỈNH LỘ 2, ẤP 

CÂY DA, XÃ TÂN PHÚ 

TRUNG

HUYỆN 

CỦ CHI

SẢN XUẤT: 

BÁNH MÌ, 

BÁNH KEM

công 

thƣơng

3
HỘ KINH DOANH LÕ 

BÁNH MÌ ÖT THIỆN

SỐ 135/2, ĐƢỜNG 

NGUYỄN THỊ LẮNG, TỔ 

12, ẤP GIÕNG SAO, XÃ 

TÂN PHÚ TRUNG

HUYỆN 

CỦ CHI

SẢN XUẤT: 

BÁNH MÌ, 

BÁNH KEM, 

BÁNH NGỌT

công 

thƣơng

4

HỘ KINH DOANH TRÀ 

HỒNG SÂM

SỐ 365/36B PHAN VĂN 

KHẢI, ẤP THƢỢNG, XÃ 

TÂN THÔNG HỘI

HUYỆN 

CỦ CHI

KINH DOANH 

THỰC PHẨM 

BAO GÓI SẴN ( 

TRÀ, CÀ PHÊ, 

NGŨ CỐC, 

CÁC SẢN 

PHẨM YẾN 

SÀO, BÁNH 

KẸO)

công 

thƣơng

5

HỘ KINH DOANH TRẦN 

HOÀNG TRIỀU

SỐ 05 TỈNH LỘ 8, ẤP 1A, 

XÃ TÂN THẠNH TÂY

HUYỆN 

CỦ CHI

MUA BÁN: 

THỊT BÕ, 

XƢƠNG BÕ, 

PHỤ PHẨM 

BÕ, THỊT HEO, 

THỊT GÀ

nông 

nghiệp

6
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ YẾN Sạp 75T/2 chợ Tân Định 1 Bán rau quả

nông 

nghiệp

7
HỘ KINH DOANH VÕ VĂN 

CHÍNH

Sạp 1375 chợ Bến Thành, 

phƣờng Bến Thành 1

Bán lẻ đầu lòng 

heo

nông 

nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 
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8

CÔNG TY TNHH KT 

GLOBAL FOOD

P.903 Tầng 9, Tòa nhà 

Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, phƣờng Bến Nghé 1

Kịnh doanh thực 

phẩm bao gói 

sẵn: sữa, nƣớc 

giải khát, bánh, 

mứt, kẹo, bột, 

tinh bột, dầu 

thực vật, ngũ 

cốc, thịt và các 

sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và các 

sản phẩm thủy 

sản, rau củ quả 

và sản phẩm rau 

củ quả, gia vị, 

đƣờng, chè, cà 

phê, ca cao, hạt 

tiêu, điều, nông 

sản thực phẩm 

khác

công 

thƣơng

9 HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ HƢƠNG

Chợ Tân Thuận Đông, 

hẻm 17 Huỳnh Tấn Phát, 

phƣờng Tân Thuận Đông Quận 7 Bán rau, quả

Nông 

nghiệp

10
HỘ KINH DOANH DÂU 

BAKERY

1143 Huỳnh Tấn Phát, 

Phƣờng Phú Thuận Quận 7

Sản xuất bánh 

kem, bánh ngọt

Công 

thƣơng

11
HỘ KINH DOANH MÙI CÀ 

PHÊ

793A Đƣờng Trân Xuân 

Soạn, phƣờng Tân Hƣng Quận 7

Sản xuất các loại 

bánh từ bột

Công 

thƣơng

12
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH THỎ TÂY

51/54 Mai Văn Vĩnh, 

phƣờng Tân Kiểng Quận 7

Sản xuất và bán 

bánh

Công 

thƣơng

13

Công ty TNHH Thƣơng mại 

& Xuất nhập khẩu Nhất Lâm - 

 Chi nhánh Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

E 50, Đƣờng số 9, Khu 

Himlam, Phƣờng Tân Hƣng Quận 7

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói 

sẵn (sản phẩm 

thuộc nhóm bột, 

tinh bột, bánh, 

mứt, kẹo, dầu 

thực vật và các 

sản phẩm chế 

biến từ dầu thực 

vật, nƣớc giải 

khát, sữa chế 

biến, thịt đông 

lạnh)

Công 

thƣơng

14

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI THỰC PHẨM HIẾU 

HƢNG

81/1C đƣờng 59, Phƣờng 

14 Gò Vấp

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

nông 

nghiệp

15 CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI- SẢN XUẤT HẢI NAM

55 Phạm Ngọc Thạch, 

Phƣờng Võ Thị Sáu 3

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

nông 

nghiệp



16

CÔNG TY TNHH 

SOLOMON 

INTERNATIONAL

653 Phan Văn Trị, Phƣờng 

1 Gò Vấp

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

công 

thƣơng

17
HỘ KINH DOANH 

YINHAN MESÙ

106/10 Đƣờng số 14, 

Phƣờng 8 Gò Vấp

sản xuất các loại 

bánh từ bột

công 

thƣơng

18
HỘ KINH DOANH RÔ-MA

66B Cách Mạng Tháng 

Tám, Phƣờng Võ Thị Sáu 3

bán bánh bột mì 

nƣớng

công 

thƣơng

19
HỘ KINH DOANH GIA 

PHONG BAKERY

70 Nguyễn Thƣợng Hiền, 

Phƣờng 5 3

sản xuất các loại 

bánh từ bột

công 

thƣơng

20
HỘ KINH DOANH TRÖC 

LY BAKERY

182 Nguyễn Văn Nghi, 

Phƣờng 5 Gò Vấp

sản xuất bánh 

kem, bánh ngọt

công 

thƣơng

21

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

CHẾ BIẾN SỮA TƢƠI TÂM 

THUẬN 28 Đƣờng số 6, Phƣờng 15 Gò Vấp

chế biến sữa tƣơi 

thanh trùng

công 

thƣơng

22 CÔNG TY TNHH VEGAN 

FARM

497/26 Phạm Văn Chiêu, 

Phƣờng 15 Gò Vấp

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

công 

thƣơng

23 HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN HIẾN

1A236 Vĩnh Lộc, Xã Phạm 

Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh

Bình 

Chánh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột

công 

thƣơng

24
HỘ KINH DOANH BÖN 

TƢƠI BỐN MÙA

39/4D Ấp 3, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc Môn Hóc Môn Sản xuất bún tƣơi

công 

thƣơng

25
HỘ KINH DOANH 

PHƢƠNG THẢO BAKERY

106A Nguyễn Văn Tăng, 

Kp Chân Phúc Cẩm, 

phƣờng Long Thạnh Mỹ, 

Thành phố Thủ Đức Thủ Đức

Sản xuất, kinh 

doanh: bánh 

kem, bánh ngọt 

các loại

công 

thƣơng

26
HỘ KINH DOANH BÁNH 

TRÁNG THÙY DƢƠNG

126 Bùi Công Trừng, Ấp 

3, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn Hóc Môn

Sản xuất bánh 

tráng muối, bánh 

tráng phơi sƣơng

công 

thƣơng

27
HỘ KINH DOANH PHÖ 

KHANG BAKERY

455 Nguyễn Văn Tăng, 

phƣờng Long Thạnh Mỹ, 

Thành phố Thủ Đức Thủ Đức

Sản xuất, kinh 

doanh: bánh 

kem, bánh ngọt 

các loại

công 

thƣơng

28 HỘ KINH DOANH HỒNG 

PHÁT

A27 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 23, xã Xuân Thới Đông Hóc Môn Bán buôn trái cây

nông 

nghiệp

29
HỘ KINH DOANH NGỌC 

HÀ- P22A

Sạp P22A Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán buôn thịt 

heo pha lóc

nông 

nghiệp

30
HỘ KINH DOANH NGỌC 

HIỀN

Sạp T18 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông Hóc Môn Bán buôn thịt heo

nông 

nghiệp



31

HỘ KINH DOANH HẠNH

Sạp B9 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 23, xã Xuân Thới Đông Hóc Môn

Bán buôn trái 

cây tƣơi

nông 

nghiệp

32
HỘ KINH DOANH VINH 

236

Sạp B1 và B3 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông Hóc Môn

Mua bán trái 

cây, nông sản

nông 

nghiệp

33

CÔNG TY TNHH TA 

BAKER FOOD

30 Huỳnh Tấn Chùa, 

Phƣờng Tân Thới Nhất, 

Quận 12 12

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói 

sẵn (thực phẩm 

dùng để chế biến 

bánh, nguyên 

liệu làm bánh: 

chocolate, bánh, 

mứt, bột làm 

bánh, kẹo, bơ, 

sữa tƣơi, kem, 

phô mai...)

công 

thƣơng

34

DNTN THƢƠNG MẠI HÀ 

THANH

27/1 Tổ 2, Khu Phố 2, 

Quốc lộ 1A, Phƣờng Tân 

Thới Hiệp, Quận 12 12

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói 

sẵn: nƣớc uống 

đóng chai, nƣớc 

khoáng thiên 

nhiên, ngũ cốc, 

mật ong và các 

sản phẩm từ mật 

ong, muối, gia 

vị, đƣờng, chè, 

cà phê, cacao, 

hạt tiêu, hạt điều, 

bia, rƣợu, cồn đồ 

uống có cồn, 

nƣớc giải khát, 

sữa chế biến, dầu 

thực vật, bột, 

tinh bột, bánh, 

mứt, kẹo

công 

thƣơng


